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Năm học 2022 - 2023
A. Ma trận
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn lịch sử

	1
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
	Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì Bắc thuộc
	1
TN
	
	
	
	
	
	
	
	

2,5%
(0,25)

	
	
	Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	5
TN
	
	
	1/2TL (a)
	
	
	
	1/2
TL
(b)
	

32,5%
(3,25)

	
	
	 Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X (*)
	2
TN
	
	
	
	
	1TL
	
	
	
15%
(1,5)

	Tỉ lệ môn Lịch sử
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Địa lí

	1
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
– Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	4TN*
	
	
	




	
	
	
	
	









10%
(1)

	2
	ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất
– Các nhân tố hình thành đất
– Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất
– Sự sống trên hành tinh
– Sự phân bố các đới thiên nhiên
– Rừng nhiệt đới
	2TN*
	
	
	




1TL*




	
	

	
	




	






15%
(1,5)

	3
	CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
	– Dân số thế giới
– Sự phân bố dân cư thế giới
– Con người và thiên nhiên
	2TN*
	
	
	
	
	1TL*

	
	1TL*

	



25%
(2,5)

	Tỉ lệ môn Địa lí
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung môn LS-ĐL
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





B. Bản đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn lịch sử

	1
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ
	Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì Bắc thuộc
	Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
	1TN
	
	
	

	
	
	Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	Nhận biết
- Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
Thông hiểu
- Nêu được kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
- Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...)
- Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
Vận dụng
- Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
 Vận dụng cao:
- Liên hệ thực tiễn: Tìm hiểu hiện nay có những con đường, trường học, di tích lịch sử nào mang tên hay là nơi thờ phụng Hai Bà Trưng, Lý
Bí và Mai Thúc Loan. Điều này gợi cho em suy nghĩ gì ?
	5TN
	1/2
TL (a)
	
	1/2
TL(b)

	
	
	Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X (*)
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương
Thông hiểu
- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng (938)
Vận dụng
- Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
	2TN
	
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TN
	1/2 câu TL(a)
	1TL 
	1/2  câu TL (b)

	Tỉ lệ % môn Lịch sử
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Địa lí

	1
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
– Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn.
– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
– Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; nguyên nhân; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới)
Thông hiểu
- Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
Vận dụng
– Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
– Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
	4TN*

	










	
	
















	2
	ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất
– Các nhân tố hình thành đất
– Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất
– Sự sống trên hành tinh
– Sự phân bố các đới thiên nhiên
– Rừng nhiệt đới
	Nhận biết
– Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
– Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.
– Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
Thông hiểu
– Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
Vận dụng
– Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.
Vận dụng cao
– Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
	

2 TN*

	
1TL*
	






	

	3
	CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
	– Dân số thế giới
– Sự phân bố dân cư thế giới
– Con người và thiên nhiên

	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
– Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.
Thông hiểu
– Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
Vận dụng
– Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
– Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người (tác động đến đời sống sinh hoạt của con người; tác động đến sản xuất).
Vận dụng cao
– Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất (tác động tích cực; tác động tiêu cực).
	2 TN*
	












	











1TL*
	






















1TL*

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu  TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ môn Địa lí %
	
	20
	15
	10
	5

	Số câu/loại câu chung
	
	16 câu TN
	1,5 câu TL
	2 câu TL 
	1,5 câu TL 

	Tỉ lệ môn LS - ĐL
	
	40%
	30%
	20%
	10%


C. Đề kiểm tra
Đề số 1
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm):
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) đã
A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
	B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
	C. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.
	D. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.
Câu 2. Tên nước Vạn Xuân phản ánh khát vọng gì của Lý Bí?
	A. Mong ước về một đất nước hùng cường, trường tồn.
	B. Thể hiện ý thức chủ quyền dân tộc của người Việt.
	C. Thể hiện niềm tự hào dân tộc.
	D. Khát vọng xây dựng nước Việt hùng mạnh.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc của người Việt dưới thời Bắc thuộc ? 
	A. Chủ động tiếp thu chữ Hán và tiếng Hán để thay thế ngôn ngữ mẹ đẻ.
	B. Học một số phát minh kĩ thuật như : làm giấy, chế tạo đồ thủy tinh. 
	C. Tiếp thu một số lễ tết nhưng đã có sự vận dụng cho phù hợp. 
	D. Tiếp thu tư tưởng phụ quyền nhưng vẫn tôn trọng phụ nữ.  
Câu 4. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc?
	A. Nghề rèn sắt                    B. Nghề đúc đồng.
	C. Nghề làm giấy                 C. Nghề làm gốm
Câu 5. Ngô Quyền đã chọn nơi nào để bố trí trận địa đánh giặc?
	A. Vùng cửa sông Bạch Đằng.		B. Vùng cửa sông Hồng.
	C. Vùng cửa sông Gianh. 		D. Vùng cửa sông Kì Cùng.
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã bao vây và chiếm thành Tống Bình, tự sắp đặt việc cai trị trong vòng bao lâu?
A. 3 năm               B. 9 năm               C. 10 năm                      D. Hơn 60 năm
Câu 7. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sức sống của nền văn hóa bản địa thời Bắc thuộc?
	A.  Người Việt vẫn bảo tồn và nói tiếng Việt.
	B Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vẫn được duy trì.
	C. Các  nghi lễ gắn với nông nghiệp như cày tịch điền vẫn được duy trì.
	D. Tục búi tóc, nhuộm rang đên, ăn trầu... vẫn được bảo tồn
Câu 8. Điều kiện thuận lợi để Khúc Thừa Dụ nổi dậy, giành được quyền tự chủ là
	A. sự ủng hộ của nhân dân.
	B. sự suy yếu của nhà Đường.
	C. Khúc Thừa Dụ đã xây dựng được một lực lượng mạnh từ trước đó.
	D. nền kinh tế An Nam phát triển hơn trước.
Câu 9. Nước trong thuỷ quyển ở dạng nào nhiều nhất?
A. Nước mặn.                       C. Nước dưới đất. 
B. Nước ngọt.                       D. Nước sông, hồ.
 Câu 10. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là
A. thượng lưu sông.                         C. lưu vực sông.           
B. hạ lưu sông.                                 D. hữu ngạn sông.
Câu 11. Phụ lưu sông là
A. sông đổ nước vào sông chính.
B. con sông nhỏ.                                                         
C. sông thoát nước cho sông chính.                            
D. các con sông không phải là sông chính.
Câu 12. Với những con sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ nước mưa thì
A. mùa lũ là mùa hạ, mùa cạn là mùa đông.
B. mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô.
C. mùa lũ vào đầu mùa hạ.
D. mùa lũ vào đầu mùa xuân.
Câu 13. Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất?
A. Đất pốt dộn.                                    C. Đất đỏ vàng nhiệt đới.
B. Đất đen thảo nguyên ôn đới.            D. Đất đài nguyên.
Câu 14. Đất là
A. lớp mùn có màu nâu xám, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng phát triển.
B. lớp vật chất có được từ quá trình phân huỷ các loại đá.
C. lớp vật liệu vụn bở, có thành phần phức tạp ở phía trên lục địa và bề mặt đáy đại dương. 
D. lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.
Câu 15.  Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?
A. Bắc Á, Nam Á.                                      C. Nam Á, Đông Á.
B. Đông Nam Á, Tây Á.                             D. Đông Á, Tây Nam Á.
Câu 16.  Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư là
A. địa hình và khí hậu.                                C. đất trồng và nguồn nước.   
B. khí hậu và đất trồng.                               D. tất cả đều đúng.
B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm):
a) Trình bày nguyên nhân,  kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.
b) Em hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết hiện nay có những con đường, trường học, di tích lịch sử nào,... được mang tên Hai Bà Trưng, Lý Bí và Mai Thúc Loan. Điều này gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 2 (1,0 điểm): 
Tại sao Ngô Quyền lại chọn Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
Câu 3 (1 điểm)
Trình bày một số nhân tố hình thành đất sau: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật.
Câu 4 (1,5 điểm)
[image: ]
Quan sát hình trên, em hãy cho biết:
- Số dân thế giới năm 2011?
- Số dân thay đổi như thế nào qua các năm?
- Tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi
	Mức tăng (tỉ người)
	1 lên 2
	2 lên 4
	4 lên 8

	Thời gian
	
	
	


Câu 5 (0,5 điểm)
Hãy nêu năm tác động tích cực và năm tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên theo mẫu sau.
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI THIÊN NHIÊN
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	







Đề số 2
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm):
Câu 1. Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng hiện nay thuộc địa phương nào?
	A. Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.          B. Huyện Phúc Thọ - Hà Nội.
	C. Huyện Mê Linh - Hà Nội.                 D. Huyện Đông Anh - Hà Nội.
Câu 2. “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A. Trưng Trắc.	B. Trưng Nhị	    C. Bà Triệu           D. Lê Chân
Câu 3. Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Khởi nghĩa Bà Triệu			B. Khởi nghĩa Lý Bí
	C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan		D. Khởi nghĩa Phùng Hưng
Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc là gì?
	A. Tình hình Trung Quốc không ổn định
	B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.
	C. Nền kinh tế không đáp ứng được đời sống nhân dân.
	D. Do ảnh hưởng của các phong trào nông dân Trung Quốc.
Câu 5. Người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai là
	A. Lưu Cung.                                       B. Lưu Nham.
C. Lưu Ẩn.					D. Lưu Hoằng Tháo.
Câu 6. Tên nước Vạn Xuân phản ánh khát vọng gì của Lý Bí?
	A. Mong ước về một đất nước hùng cường, trường tồn.
	B. Thể hiện ý thức chủ quyền dân tộc của người Việt.
	C. Thể hiện niềm tự hào dân tộc. 
	D. Khát vọng xây dựng nước Việt hùng mạnh.
Câu 7. Người lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất giành thắng lợi là
	A. Khúc Hạo.					B. Khúc Thừa Mỹ. 		
	C. Dương Đình Nghệ.				D. Ngô Quyền.
Câu 8. Bà Triệu đã anh dũng hi sinh ở đâu?
	A. Núi Nưa (Thanh Hóa).		B. Núi Tùng (Thanh Hóa).
	C. Yên Định (Thanh Hóa).		D. Luy Lâu (Bắc Ninh).
Câu 9. Đại dương thế giới bao phủ khoảng bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái Đất?
A. 30%.                  B. 50%.            C. 70%.                D. 80%.
Câu 10. Biển Đông là bộ phận của đại dương nào?
A. Đại Tây Dương.                                   C. Ấn Độ Dương.                 
B. Thái Bình Dương.                                D. Bắc Băng Dương.
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là do
A. tác động của các loại gió thổi thường xuyên ở vùng vĩ độ thấp, trung bình.
B. sư chuyển động tự quay của Trái Đất và hướng chuyển động của Trái Đất.
C. sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng ngày càng lớn dần vào đầu, cuối tháng.
D. sự khác biệt về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong biển, đại dương.
Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?
A. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.
B. Gió.
C. Động đất.
D. Sự thay đổi nhiệt độ ở các vùng biển.
Câu 13. Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là
A. đá mẹ.                                C. khí hậu.
B. địa hình.                             D. sinh vật.
Câu 14. Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất?
A. Địa hình ảnh hưởng đến độ dày của tầng đất và độ phì của đất.
B. Đá mẹ ảnh hưởng đến màu sắc của đất.
C. Khí hậu ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của đất.
D. Thời gian quyết định đến màu sắc của đất.
Câu 15. Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?
A. Châu Âu.                          C. Châu Á.
B. Châu Mĩ.                            D. Châu Phi.
Câu 16. Ngành kinh tế chịu tác động rõ rệt nhất của hoàn cảnh tự nhiên là
A. nông nghiệp.                       C. giao thông vận tải.  
B. xây dựng.                            D. công nghiệp.                     
B.  TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm):
a) Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.
b) Em hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet để biết hiện nay có những con đường, trường học nào được mang tên Hai Bà Trưng, Lý Bí và Mai Thúc Loan. 
Câu 2 (1,0 điểm): 
Tại sao  Ngô Quyền lại chọn Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
Câu 3 (1 điểm)
Trình bày một số nhân tố hình thành đất sau: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật.
Câu 4 (1,5 điểm)
[image: ]
Quan sát hình trên, em hãy cho biết:
- Số dân thế giới năm 2011?
- Số dân thay đổi như thế nào qua các năm?
- Tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi
	Mức tăng (tỉ người)
	1 lên 2
	2 lên 4
	4 lên 8

	Thời gian
	
	
	


Câu 5 (0,5 điểm)
Hãy nêu năm tác động tích cực và năm tác động tiêu cực của con người đối với thiên nhiên theo mẫu sau.
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI THIÊN NHIÊN
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	
	






D. Hướng dẫn chấm - đáp án
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm):
Đề số 1
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	D


Đề số 2
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	A


B. TỰ LUẬN (3,0 điểm): 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Câu 1
(2 điểm)
	a) Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng: 
	1,5

	
	* Nguyên nhân: Do chính sách bóc lột nặng nề của nhà Đường.
	0,5

	
	* Kết quả: Khởi nghĩa thất bại nhưng đã giành quyền làm chủ trong 9 năm
	0,5

	
	* Ý nghĩa:
- Khẳng định quyết tâm giành lại độc lập dân tộc, tự chủ, mong muốn dân tộc được hòa bình, tự do của người Việt
- Phản ánh nỗi bất bình của nhân dân ta trước những chính sách tàn bạo của quân xâm lược
- Mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau.
	0,5

	
	b)  Một số tên trường, tên đường mang tên các vị anh hùng:
	0,5

	
	- Tên đường:
+  Phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội)...
+ Phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội)...
+ Phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội)...
+ Đường Mai Thúc Loan (Cửa Lò – Nghệ An)
	0,25

	
	- Tên trường học:
+ Trường THCS Hai Bà Trưng (số 94, đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
+ Trường THCS Triệu Thị Trinh (thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên).
+ Trường THCS Lý Nam Đế (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
+  Trường THCS Mai Thúc Loan (thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Bình Thuận).
	0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán vì: 
	1,0

	
	-  Do vị trí địa lý của sông Bạch Đằng: Sông Bạch Đằng nằm ở phía Đông Bắc nước ta. Đây là con đường biển ngắn nhất từ phía đông nam Trung Quốc tiến xuống nước ta.
	0,5

	
	– Do đặc điểm tự nhiên của sông Bạch Đằng:
+ Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông Rừng vì hai bên bờ là rừng rậm => thuận lợi cho việc đặt phục binh mai phục
+ Sông có hải lưu thấp, độ dốc không lớn nên chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Mực nước sông lúc triều lên xuống chênh lệch nhau đến 3m => thuận lợi để xây dựng trận địa cọc ngầm
	0,5

	 Câu 3
(1điểm)
	- Đá mẹ là nguồn cung cất vật chất vô cơ cho đất quyết định thành phần khoáng vật, ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.
- Khí hậu tác động tới quá trình hình thành đất bằng lượng mưa và nhiệt độ. Lượng mưa quyết định mức độ rửa trôi, nhiệt độ thúc đẩy quá trình hòa tan và tích tụ chất hữu cơ.
- Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất, góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ, tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ,…
	0,25


0,5



0,25


	Câu 4
 (1,5 điểm)
	- Dân số 2011 là 7 tỉ người.
- Dân số thế giới tăng liên tục qua các năm. Năm 1804 là 1 tỉ người đến năm 2011 tăng lên 7 tỉ người và dự báo đến năm 2024 là 8 tỉ người.
	Mức tăng
 (tỉ người)
	1 lên 2
	2 lên 4
	4 lên 8

	Thời gian (năm)
	123
	47
	50


- Thời gian dân số tăng thêm gấp đôi ngày càng rút ngắn: Tăng từ 1 lên 2 mất 123 năm nhưng từ 2 lên 4 chỉ mất 47 năm và từ 4 lên 8 mất 50 năm (dù mất nhiều năm hơn một chút nhưng không đáng kể).
	0,25
0,25



0,5





0,5

	[bookmark: _GoBack]Câu 5
 (0,5 điểm)
	TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI THIÊN NHIÊN
* Tác động tích cực:
- Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.
- Bảo vệ rừng.
- Canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững.
- Cải tạo các vùng đất xấu, hoang hoá.
- Bảo tồn tính đa dạng sinh học.
* Tác động tiêu cực:
- Khai thác khoáng sản bừa bãi.
- Gây ô nhiễm môi trường.
- Chặt phá rừng.
- Sử dụng nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hoá học.
- Làm thay đổi các dạng cảnh quan tự nhiên do khai thác khoáng sản, du lịch, sản xuất nông nghiệp,...
	
0,25






0,25


                                                              Vật Lại, ngày 18 tháng4  năm 2023
	BGH
	TỔ CHUYÊN MÔN
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